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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (7 điểm) (Học sinh tô vào phiếu bài làm từ câu 1 đến câu 28)
Câu 1: Mục đích của hoạt động cộng đồng là gì?
A. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người.			B. Rèn luyện kĩ năng sống.
C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.		D. Phát huy truyền thống văn hóa.
Câu 2: Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Khám sức khỏe định kì.				
B. Chữa bệnh.	
C. Trao đổi, mua bán máu để chữa bệnh.		
D. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
Câu 3: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của cái gì?
A. Khách quan		B. Công bằng			C. Trung thực		D. Phân biệt
Câu 4: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của khách quan đối với cuộc sống mỗi người?
A. Đưa ra quyết định ít sai lầm hơn trong cuộc sống.	
B. Phát triển bình đẳng với nhau.
C. Nhìn nhận đúng bản chất mọi việc xảy ra.		
D. Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ con người.
Câu 5: Trong các quan hệ pháp luật, công bằng được thể hiện như nào?
A. Đảm bảo được quy luật cuộc sống.	
B. Che giấu cho những việc làm sai trái.
C. Tách biệt được các mối quan hệ.
D. Đảm bảo được các nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng.
Câu 6: Thiếu khách quan và công bằng có thể đem lại hệ quả gì?
A. Gây ra tổn thất nặng nề, làm ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
B. Không nắm rõ được bản chất của vấn đề, sự việc.
C. Gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế đối với những người bị ảnh hưởng. 
D. Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 
Câu 7:  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về khách quan?
A. Là sự tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào ý thức, ý chí con người.
B. Được biểu hiện ở việc nhìn nhận sự việc, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.
C. Giúp mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, giúp họ tự tin trong cuộc sống. 
D. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh. 
Câu 8: Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Thiếu khách quan sẽ dẫn tới những ... trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng ... tới các mối quan hệ”
A. Yếu tố; khách quan.			B. Bình đẳng; tích cực.
C. Nhân tố; tích cực.			D. Sai lầm; tiêu cực.
Câu 9: Điền vào chỗ trống: “Hòa bình là ... không có chiến tranh hay ... vũ trang; con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.”
A. xu hướng; chiến tranh.			B. tình trạng; xung đột.
C. biểu hiện; chiến tranh.			D. xu hướng; xung đột.
Câu 10: Cái gì được xem là khát vọng của toàn nhân loại?
A. Giàu có.		B. Hòa bình.		C. Chiến tranh.		D. Lợi nhuận.
Câu 11: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?
A. Chạy đua vũ trang				B. Đối đầu thay đối thoại.
C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.		D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 12: Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cộng đồng là gì?
A. Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
B. Nâng cao được giá trị của bản thân.
C. Xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh.
D. Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.
Câu 13: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 14: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.					B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.		D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 15: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các tổ chức mua bán, vận chuyển chất cấm.
B. Ủng hộ quần áo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
C. Tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo”.
D. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan khu xóm.
Câu 16: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia là gì?
A. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
B. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. 
C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay ho là tham gia.
D. Hoạt động nào có ích cho bản thân thì tham gia.
Câu 17: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 18 Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?
A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không
B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.
C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng.
D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.
Câu 19: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khách quan và công bằng?
A. Để bảo vệ sự công bằng cần phải tôn trọng lẽ phải.
B. Người sống khách quan luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng.
D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được.
Câu 20: Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây?
A. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
B. Dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đẩy lùi cái sai, cái xấu.
C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội.
D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Câu 21: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 22: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?
A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
D. Nhận quà biếu có tính chất hối lộ.
Câu 23: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là ngày tháng năm nào?
A. 29/4/1975.			B. 30/4/1975.			C. 02/9/1976.			D. 01/12/1976.
Câu 24: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.			
B. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.	
D. Mong muốn cuộc sống luôn bình yên, ổn định.
Câu 25: Biểu hiện nào sau đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			B. Châm ngòi nổ cho chiến tranh.
C. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		D. Hòa giải và can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 26: Biểu hiện nào sau đây thể hiện cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		B. Đàm phán về quyền lợi cho bản thân.
C. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			D. Không can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 27: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì điều gì.
A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.			B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.
C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.			D. Hòa bình, độc lập và phát triển.
Câu 28: Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
A. Bạn T, M.			B. Bạn T, C.		C. Bạn M, D.			D. Bạn T, M, C và D.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng /sai (1 điểm) (Học sinh trả lời vào phiếu bài làm câu 29 ở mỗi ý học sinh lựa chọn đúng hoặc sai)
Câu 29: Sau khi xem bản tin về tình hình xung đột ở một số Quốc gia trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các bạn trong lớp đưa ra ý kiến tranh luận về việc bảo vệ hòa bình như sau:
a. Ý kiến 1: Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế để tuyên truyền về hòa bình và khát vọng hòa bình.
b. Ý kiến 2: Xung đột chỉ có thể chấm dứt bằng cách sử dụng sức mạnh vũ trang.
c. Ý kiến 3: Xung đột sắc tộc, chiến tranh phi nghĩa không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
d. Ý kiến 4: Vận động gia đình, người thân, bạn bè sẵn sàng tham gia bảo vệ hòa bình.
Phần III. Tự luận (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Công bằng chỉ có thể đạt được khi khách quan hoàn toàn được thực hiện”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (7 điểm) (Học sinh tô vào phiếu bài làm từ câu 1 đến câu 28)
Câu 1: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của khách quan đối với cuộc sống mỗi người?
A. Đưa ra quyết định ít sai lầm hơn trong cuộc sống.	
B. Phát triển bình đẳng với nhau.
C. Nhìn nhận đúng bản chất mọi việc xảy ra.		
D. Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ con người.
Câu 2: Trong các quan hệ pháp luật, công bằng được thể hiện như nào?
A. Đảm bảo được quy luật cuộc sống.	
B. Che giấu cho những việc làm sai trái.
C. Tách biệt được các mối quan hệ.
D. Đảm bảo được các nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng.
Câu 3: Thiếu khách quan và công bằng có thể đem lại hệ quả gì?
A. Gây ra tổn thất nặng nề, làm ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
B. Không nắm rõ được bản chất của vấn đề, sự việc.
C. Gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế đối với những người bị ảnh hưởng. 
D. Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 
Câu 4: Mục đích của hoạt động cộng đồng là gì?
A. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người.			B. Rèn luyện kĩ năng sống.
C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.		D. Phát huy truyền thống văn hóa.
Câu 5: Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Khám sức khỏe định kì.				
B. Chữa bệnh.	
C. Trao đổi, mua bán máu để chữa bệnh.		
D. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
Câu 6: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của cái gì?
A. Khách quan		B. Công bằng			C. Trung thực		D. Phân biệt
Câu 7:  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về khách quan?
A. Là sự tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào ý thức, ý chí con người.
B. Được biểu hiện ở việc nhìn nhận sự việc, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.
C. Giúp mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, giúp họ tự tin trong cuộc sống. 
D. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh. 
Câu 8: Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cộng đồng là gì?
A. Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
B. Nâng cao được giá trị của bản thân.
C. Xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh.
D. Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.
Câu 9: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 10: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.					B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.		D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 11: Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Thiếu khách quan sẽ dẫn tới những ... trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng ... tới các mối quan hệ”
A. Yếu tố; khách quan.			B. Bình đẳng; tích cực.
C. Nhân tố; tích cực.			D. Sai lầm; tiêu cực.
Câu 12: Điền vào chỗ trống: “Hòa bình là ... không có chiến tranh hay ... vũ trang; con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.”
A. xu hướng; chiến tranh.			B. tình trạng; xung đột.
C. biểu hiện; chiến tranh.			D. xu hướng; xung đột.
Câu 13: Cái gì được xem là khát vọng của toàn nhân loại?
A. Giàu có.		B. Hòa bình.		C. Chiến tranh.		D. Lợi nhuận.
Câu 14: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?
A. Chạy đua vũ trang				B. Đối đầu thay đối thoại.
C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.		D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 15: Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?
A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không
B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.
C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng.
D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.
Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khách quan và công bằng?
A. Để bảo vệ sự công bằng cần phải tôn trọng lẽ phải.
B. Người sống khách quan luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng.
D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được.
Câu 17: Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây?
A. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
B. Dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đẩy lùi cái sai, cái xấu.
C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội.
D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Câu 18: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?
A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
D. Nhận quà biếu có tính chất hối lộ.
Câu 20: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là ngày tháng năm nào?
A. 29/4/1975.			B. 30/4/1975.			C. 02/9/1976.			D. 01/12/1976.
Câu 21: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.			
B. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.	
D. Mong muốn cuộc sống luôn bình yên, ổn định.
Câu 22: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các tổ chức mua bán, vận chuyển chất cấm.
B. Ủng hộ quần áo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
C. Tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo”.
D. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan khu xóm.
Câu 23: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia là gì?
A. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
B. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. 
C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay ho là tham gia.
D. Hoạt động nào có ích cho bản thân thì tham gia.
Câu 24: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 25: Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
A. Bạn T, M.			B. Bạn T, C.		C. Bạn M, D.			D. Bạn T, M, C và D.
Câu 26: Biểu hiện nào sau đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			B. Đàm phán về quyền lợi giữa hai bên.
C. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		D. Hòa giải và can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 27: Biểu hiện nào sau đây thể hiện cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		B. Châm ngòi nổ cho chiến tranh.
C. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			D. Không can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 28: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì điều gì.
A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.			B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.
C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.			D. Hòa bình, độc lập và phát triển.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng /sai (1 điểm) (Học sinh trả lời vào phiếu bài làm câu 29 ở mỗi ý học sinh lựa chọn đúng hoặc sai)
Câu 29: Sau khi xem bản tin về tình hình xung đột ở một số Quốc gia trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các bạn trong lớp đưa ra ý kiến tranh luận về việc bảo vệ hòa bình như sau:
a. Ý kiến 1: Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế để tuyên truyền về hòa bình và khát vọng hòa bình.
b. Ý kiến 2: Xung đột chỉ có thể chấm dứt bằng cách sử dụng sức mạnh vũ trang.
c. Ý kiến 3: Xung đột sắc tộc, chiến tranh phi nghĩa không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
d. Ý kiến 4: Vận động gia đình, người thân, bạn bè sẵn sàng tham gia bảo vệ hòa bình.
Phần III. Tự luận (2 điểm)
Trong một dự án nhóm tại trường, emnhận thấy rằng một số thành viên không đóng góp công bằng như những người khác. Em hãy đề xuất một phương pháp để đánh giá đóng góp của từng thành viên một cách khách quan và công bằng.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (7 điểm) (Học sinh tô vào phiếu bài làm từ câu 1 đến câu 28)
Câu 1:  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về khách quan?
A. Là sự tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào ý thức, ý chí con người.
B. Được biểu hiện ở việc nhìn nhận sự việc, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.
C. Giúp mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, giúp họ tự tin trong cuộc sống. 
D. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh. 
Câu 2: Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Thiếu khách quan sẽ dẫn tới những ... trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng ... tới các mối quan hệ”
A. Yếu tố; khách quan.			B. Bình đẳng; tích cực.
C. Nhân tố; tích cực.			D. Sai lầm; tiêu cực.
Câu 3: Điền vào chỗ trống: “Hòa bình là ... không có chiến tranh hay ... vũ trang; con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.”
A. xu hướng; chiến tranh.			B. tình trạng; xung đột.
C. biểu hiện; chiến tranh.			D. xu hướng; xung đột.
Câu 4: Cái gì được xem là khát vọng của toàn nhân loại?
A. Giàu có.		B. Hòa bình.		C. Chiến tranh.		D. Lợi nhuận.
Câu 5: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?
A. Chạy đua vũ trang				B. Đối đầu thay đối thoại.
C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.		D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 6: Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cộng đồng là gì?
A. Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
B. Nâng cao được giá trị của bản thân.
C. Xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh.
D. Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.
Câu 7: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 8: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.					B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.		D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 9: Mục đích của hoạt động cộng đồng là gì?
A. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người.			B. Rèn luyện kĩ năng sống.
C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.		D. Phát huy truyền thống văn hóa.
Câu 10: Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Khám sức khỏe định kì.				
B. Chữa bệnh.	
C. Trao đổi, mua bán máu để chữa bệnh.		
D. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
Câu 11: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của cái gì?
A. Khách quan		B. Công bằng			C. Trung thực		D. Phân biệt
Câu 12: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của khách quan đối với cuộc sống mỗi người?
A. Đưa ra quyết định ít sai lầm hơn trong cuộc sống.	
B. Phát triển bình đẳng với nhau.
C. Nhìn nhận đúng bản chất mọi việc xảy ra.		
D. Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ con người.
Câu 13: Trong các quan hệ pháp luật, công bằng được thể hiện như nào?
A. Đảm bảo được quy luật cuộc sống.	
B. Che giấu cho những việc làm sai trái.
C. Tách biệt được các mối quan hệ.
D. Đảm bảo được các nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng.
Câu 14: Thiếu khách quan và công bằng có thể đem lại hệ quả gì?
A. Gây ra tổn thất nặng nề, làm ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
B. Không nắm rõ được bản chất của vấn đề, sự việc.
C. Gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế đối với những người bị ảnh hưởng. 
D. Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 
Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khách quan và công bằng?
A. Để bảo vệ sự công bằng cần phải tôn trọng lẽ phải.
B. Người sống khách quan luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng.
D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được.
Câu 16: Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây?
A. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
B. Dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đẩy lùi cái sai, cái xấu.
C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội.
D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Câu 17: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?
A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
D. Nhận quà biếu có tính chất hối lộ.
Câu 19: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là ngày tháng năm nào?
A. 29/4/1975.			B. 30/4/1975.			C. 02/9/1976.			D. 01/12/1976.
Câu 20: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.			
B. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.	
D. Mong muốn cuộc sống luôn bình yên, ổn định.
Câu 21: Biểu hiện nào sau đây thể hiện cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			B. Châm ngòi nổ cho chiến tranh 
C. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		D. Không can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 22: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các tổ chức mua bán, vận chuyển chất cấm.
B. Ủng hộ quần áo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
C. Tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo”.
D. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan khu xóm.
Câu 23: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia là gì?
A. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
B. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. 
C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay ho là tham gia.
D. Hoạt động nào có ích cho bản thân thì tham gia.
Câu 24: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 25: Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?
A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không
B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.
C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng.
D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.
Câu 26: Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
A. Bạn T, M.			B. Bạn T, C.		C. Bạn M, D.			D. Bạn T, M, C và D.
Câu 27: Biểu hiện nào sau đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		B. Đàm phán về quyền lợi giữa hai bên.
C. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			D. Hòa giải và can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 28: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì điều gì.
A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.			B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.
C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.			D. Hòa bình, độc lập và phát triển.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng /sai (1 điểm) (Học sinh trả lời vào phiếu bài làm câu 29 ở mỗi ý học sinh lựa chọn đúng hoặc sai)
Câu 29: Sau khi xem bản tin về tình hình xung đột ở một số Quốc gia trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các bạn trong lớp đưa ra ý kiến tranh luận về việc bảo vệ hòa bình như sau:
a. Ý kiến 1: Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế để tuyên truyền về hòa bình và khát vọng hòa bình.
b. Ý kiến 2: Xung đột chỉ có thể chấm dứt bằng cách sử dụng sức mạnh vũ trang.
c. Ý kiến 3: Xung đột sắc tộc, chiến tranh phi nghĩa không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
d. Ý kiến 4: Vận động gia đình, người thân, bạn bè sẵn sàng tham gia bảo vệ hòa bình.
Phần III. Tự luận (2 điểm)
Theo em, sự khác biệt giữa "khách quan" và "công bằng" là gì? Hãy minh họa bằng một ví dụ cụ thể.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (7 điểm) (Học sinh tô vào phiếu bài làm từ câu 1 đến câu 28)
Câu 1: Trong các quan hệ pháp luật, công bằng được thể hiện như nào?
A. Đảm bảo được quy luật cuộc sống.	
B. Che giấu cho những việc làm sai trái..	
C. Tách biệt được các mối quan hệ.
D. Đảm bảo được các nguyên tắc như nhau với mọi đối tượng.
Câu 2: Thiếu khách quan và công bằng có thể đem lại hệ quả gì?
A. Gây ra tổn thất nặng nề, làm ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
B. Không nắm rõ được bản chất của vấn đề, sự việc.
C. Gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế đối với những người bị ảnh hưởng. 
D. Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 
Câu 3:  Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về khách quan?
A. Là sự tồn tại bên ngoài không phụ thuộc vào ý thức, ý chí con người.
B. Được biểu hiện ở việc nhìn nhận sự việc, hiện tượng chính xác, trung thực, không định kiến, thiên vị.
C. Giúp mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng, giúp họ tự tin trong cuộc sống. 
D. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh. 
Câu 4: Điền từ thiếu vào chỗ trống: “Thiếu khách quan sẽ dẫn tới những ... trong công việc và ứng xử, ảnh hưởng ... tới các mối quan hệ”
A. Yếu tố; khách quan.			B. Bình đẳng; tích cực.
C. Nhân tố; tích cực.			D. Sai lầm; tiêu cực.
Câu 5: Mục đích của hoạt động cộng đồng là gì?
A. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người.			B. Rèn luyện kĩ năng sống.
C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.		D. Phát huy truyền thống văn hóa.
Câu 6: Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Khám sức khỏe định kì.				
B. Chữa bệnh.	
C. Trao đổi, mua bán máu để chữa bệnh.		
D. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
Câu 7: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của cái gì?
A. Khách quan		B. Công bằng			C. Trung thực		D. Phân biệt
Câu 8: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của khách quan đối với cuộc sống mỗi người?
A. Đưa ra quyết định ít sai lầm hơn trong cuộc sống.	
B. Phát triển bình đẳng với nhau.
C. Nhìn nhận đúng bản chất mọi việc xảy ra.		
D. Ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ con người.
Câu 9: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 10: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.					B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.		D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 11: Điền vào chỗ trống: “Hòa bình là ... không có chiến tranh hay ... vũ trang; con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc.”
A. xu hướng; chiến tranh.			B. tình trạng; xung đột.
C. biểu hiện; chiến tranh.			D. xu hướng; xung đột.
Câu 12: Cái gì được xem là khát vọng của toàn nhân loại?
A. Giàu có.		B. Hòa bình.		C. Chiến tranh.		D. Lợi nhuận.
Câu 13: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì?
A. Chạy đua vũ trang				B. Đối đầu thay đối thoại.
C. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.		D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 14: Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cộng đồng là gì?
A. Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
B. Nâng cao được giá trị của bản thân.
C. Xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh.
D. Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.
Câu 15: Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?
A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không
B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.
C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng.
D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.
Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khách quan và công bằng?
A. Để bảo vệ sự công bằng cần phải tôn trọng lẽ phải.
B. Người sống khách quan luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng.
D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được.
Câu 17: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các tổ chức mua bán, vận chuyển chất cấm.
B. Ủng hộ quần áo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
C. Tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo”.
D. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan khu xóm.
Câu 18: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia là gì?
A. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
B. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. 
C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay ho là tham gia.
D. Hoạt động nào có ích cho bản thân thì tham gia.
Câu 19: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 20: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là ngày tháng năm nào?
A. 29/4/1975.			B. 30/4/1975.			C. 02/9/1976.			D. 01/12/1976.
Câu 21: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.			
B. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.	
D. Mong muốn cuộc sống luôn bình yên, ổn định.
Câu 22: Biểu hiện nào sau đây thể hiện cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			B. Châm ngòi nổ cho chiến tranh.
C. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		D. Không can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 23: Biểu hiện nào sau đây không phải là cách giải quyết mâu thuẫn?
A. Gây chiến nếu cảm thấy bất lợi cho mình.		B. Đàm phán về quyền lợi giữa hai bên.
C. Thảo luận để đưa ra cách giải quyết.			D. Hòa giải và can ngăn các bất đồng diễn ra.
Câu 24: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì điều gì.
A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.			B. Hòa bình, dân chủ và phát triển.
C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.			D. Hòa bình, độc lập và phát triển.
Câu 25: Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
A. Bạn T, M.			B. Bạn T, C.		C. Bạn M, D.			D. Bạn T, M, C và D.
Câu 26: Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây?
A. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
B. Dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đẩy lùi cái sai, cái xấu.
C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội.
D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh.
Câu 27: Nếu người thân trong gia đình bạn em làm điều trái pháp luật em nên làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan gì đến mình.
B. Quở trách vì sao lại làm các điều sai trái.
C. Tìm cách nói rõ sự thật và khuyên họ nên làm các điều đúng đắn.
D. Cũng không phải người trong gia đình mình nên không cần quan tâm.
Câu 28: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng?
A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên.
B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
D. Nhận quà biếu có tính chất hối lộ.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng /sai (1 điểm) (Học sinh trả lời vào phiếu bài làm câu 29 ở mỗi ý học sinh lựa chọn đúng hoặc sai)
Câu 29: Sau khi xem bản tin về tình hình xung đột ở một số Quốc gia trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các bạn trong lớp đưa ra ý kiến tranh luận về việc bảo vệ hòa bình như sau:
a. Ý kiến 1: Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế để tuyên truyền về hòa bình và khát vọng hòa bình.
b. Ý kiến 2: Xung đột chỉ có thể chấm dứt bằng cách sử dụng sức mạnh vũ trang.
c. Ý kiến 3: Xung đột sắc tộc, chiến tranh phi nghĩa không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
d. Ý kiến 4: Vận động gia đình, người thân, bạn bè sẵn sàng tham gia bảo vệ hòa bình.
Phần III. Tự luận (2 điểm)
Trong một cuộc họp nhóm, nếu có sự thiên lệch trong việc lắng nghe ý kiến của các thành viên, em sẽ làm gì để thể hiện sự công bằng trong việc trao đổi?
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